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Chiến tranh chống quân đế quốc Mông Cổ lần thứ nhất 1258  

Mông Cổ Đại Việt 

Năm 1254, đánh chiếm nước Đại Lý 

Năm 1226, nhà Trần chính thức thay nhà Lý 

Thái sư  Trần Thủ Độ (1194-1264) 

Vua Trần Thái Tông (1218-1277) 

Thái tử Trần Hoảng (1240-1290 vua Trần Thánh Tông ) 

Trần Hưng Đạo (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 1232 - 1300) 

Lê Phụ Trần (Lê Tần) Muốn đánh chiếm nước Đại Việt để tạo thế "gọng 

kìm" bao vây nước Nam Tống của người Hán 

Đầu năm 1258, từ Đại Lý, Ngột Lương Hợp Đài 

(Uriyangqatai) dẫn 25000 quân Mông Cổ và 20000 

quân Đại Lý dọc theo sông Hồng vào Đại Việt. 

Chỉ sau hai trận đánh, quân Mông Cổ  chiếm được 

thành Thăng Long, nhưng gặp phải khó khăn về 

lương thực 
10 ngày sau khi rút khỏi Thăng Long, vua Trần Thái 

Tông và thái tử Trần Hoảng dẫn quân phản công. 

Phá tan quân Mông Cổ tại Đông Bộ Đầu. 

Quân Mông Cổ lập tức bỏ thành Thăng Long tháo 

chạy thẳng về Vân Nam, cũng bằng con đường dọc 

theo sông Hồng. 
Hà Bổng chỉ huy các dân tộc thiểu số miền núi Tây 

Bắc tập kích quân Mông Cổ trên đường rút lui. 

Đồng không nhà trống 

Quân số chỉ còn không quá 5000 người. 
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Sự Bành Trướng của Đế Quốc Mông Cổ 
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Mông Cổ Đại Việt 
1278 Vua Trần Thánh Tông làm Thái thượng hoàng 

Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1232 - 1300) 

Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải (1241-1294) 

Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật (1255-1330) 

Phạm Ngũ Lão (1255-1320) 

Trần Bình Trọng (Lê Tông 1959-1285) 

Lê Phụ Trần (Lê Tần) 

Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản (1967-1985) 

Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư Năm 1281, vua Nguyên phong Trần Di Ái làm An 

Nam quốc vương.  

Năm 1282 Sài Thung đem hơn 1.000 quân hộ tống 

Trần Di Ái về Đại Việt làm vua. 

Nhà Trần từ chối.   

Đại Việt gửi quân giúp nước Chiêm Thành 

Hốt Tất Liệt biến những vùng đất chiếm được của Chiêm 

Thành trở thành căn cứ phía Nam để đánh Đại Việt. 

Năm 1271, Hốt Tất Liệt (Kublai Khan) thành lập Nhà 

Nguyên 

Năm 1279, Nhà Nguyên diệt Nam Tống. 

Chuẩn bị đánh Đại Việt và Nhật Bản 

Vua Trần Nhân Tông đã cho người đón đánh  

Trần Di Ái sợ trốn về nước Nguyên.  

1282 Hội nghị quân sự tại Bình Than 

Năm 1283 nhà Nguyên yêu cầu nhà Trần giúp binh 

lương cho việc chinh phạt nước Chiêm Thành. 

Trần Hưng Đạo viết Hịch tướng sĩ 

1285 Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông mở hội nghị 

Diên Hồng 

1284, Hốt Tất Liệt phong Thoát Hoan (Toghan) làm 

Trấn Nam vương 
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Chia làm 3 đạo tiến đánh Đại 

Việt.   

 

Đạo chủ lực do Thoát Hoan 

(Toghan) và A Lý Hải Nha (Ariq 

Qaya) chỉ huy từ Ninh Minh tiến 

vào Lộc Châu (Lạng Sơn). Tháng 

1 năm 1285 (Dương lịch), đạo 

quân này chia làm 2 mũi tiến 

quân, một theo đường Khâu Ôn 

(Lạng Sơn), một đi theo đường 

núi Cấp Lĩnh (Bắc Giang).  Đại 

quân của Thoát Hoan đi sau mũi 

thứ hai. 

 

Đạo thứ hai chỉ gồm hơn 1000 

quân Mông Cổ và Vân Nam từ 

Vân Nam vào Đại Việt qua vùng 

Tuyên Quang tiến theo sông 

Chảy. 

 

Đạo thứ ba là đạo quân đang 

chiến đấu ở Chiêm Thành do Toa 

Đô (Sogetu) chỉ huy, tiến vào Đại 

Việt muộn hơn hai cánh trên, vào 

khoảng tháng 3 năm 1285 Dương 

lịch, từ phía Nam. 

Quân Nguyên Quân Đại Việt 

Chống lại đạo quân thứ nhất này 

của quân Nguyên là lực lượng 

chủ lực của quân Trần do đích 

thân Hưng Đạo Vương Trần 

Quốc Tuấn chỉ huy. 

 

 

 

 

 

 

 

Vị chỉ huy quân Trần ở vùng này 

là Trần Nhật Duật.  
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Cánh quân thứ  nhất: 

Đánh tan được quân Trần tại ải 

Khả Ly (27 tháng 1 năm1285). 

Tiến tiếp tới ải Động Bản. 

Quân Nguyên chia làm 6 mũi ồ ạt 

tấn công ải Nội Bàng (2 tháng 2). 

 

Cánh quân thứ  hai đã qua ải Chi 

Lăng. 

 

Thủy quân Nguyên do Ô Mã Nhi 

chỉ huy tấn công vào Vạn Kiếp 

và Chí Linh (11 tháng 2). 

Tướng  Nghê Nhuận tử trận. 

Thủy chiến lớn giữa Ô Mã Nhi 

và Trần Hưng Đạo (14 tháng 2).  

 

Từ Vạn Kiếp đi theo đường qua 

Vũ Ninh, Đông Ngạn. 

Vượt sông Đuống bằng cầu phao 

tiến về Thăng Long. 

 

Đại chiến bên sông Hồng (18/02) 

Chiếm Thăng Long (20/02) 

Lập trại bên bờ Bắc sông Hồng. 

Đợi Toa Đô từ phía Nam tiến lên 

Đuổi theo vua Trần  

 

Quân Nguyên 

Thoát Hoan chỉ huy 
Quân Đại Việt 

Trần Hưng Đạo chỉ huy 

 

 

Tướng Đỗ Vĩ và Đỗ Hựu bị bắt. 

 

Tướng Trần Sâm hy sinh. 

 

Quân Trần bị tổn thất nặng nề. 

Tướng Đoàn Thai bị bắt. 

Trần Hưng Đạo phải thu quân về 

Vạn Kiếp. 

 

 

 

 

 

Quân Trần quyết định rút lui, về 

dàn trận bên bờ sông Hồng gần 

thành Thăng Long. 

 

 

Giáp chiến ở sông Đuống.  

Quân Trần bị thiệt hại nặng. 
 

Kế hoạch vườn không nhà trống. 
 

 Rút lui theo đường sông Hồng 

về Thiên Trường (Nam Định) 

và Trường Yên (Ninh Bình) 

Trần Hưng Đạo về Vạn Kiếp 
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Đi theo sông Chảy tới Thu Vật. 

Nhập với quân Thoát Hoan. 

 

 

Quân Nguyên 

Nasirud Din chỉ huy 

Chặn đánh. 

Thu quân về Bạch Hạc (Việt Trì) 

(20 tháng 2) 

Quân Đại Việt 

Trần Nhật Duật chỉ huy 

 

 

Quân Nguyên 

Toa Đô chỉ huy 

Quân Đại Việt 

Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật 

 

 
Đầu tháng 3 năm 1285, đánh ra 

vùng Bố Chính (Quảng Bình 

ngày nay) rồi tiến ra Nghệ An. 

 

Phái một đơn vị đánh ra Thanh 

Hóa. 

 

Được Trần Kiện dẫn đường đi 

qua Vệ Bố (Quảng Xương) đánh 

úp quân Trần. 

Được Trần Kiện dẫn đường đánh 

quân của Trần Quang Khải (13 

tháng 3). 

 

 

 

 

 

Rời Thanh Hóa tiến lên đóng ở 

Trường Yên (Ninh Bình). 

Thất bại, phải rút lui. 

 

 

Trần Kiện đầu hàng và dẫn 

đường cho quân Nguyên. 

 

Tướng Đinh Xa và Nguyễn Tất 

Thống hy sinh (9 tháng 3). 

 

 

Phải rút lui. 

Vua Trần chỉ huy ở Thiên Trường 

và Trường Yên lâm vào thế bị ép 

từ 2 mặt Bắc-Nam.  

Trần Hưng Đạo bỏ Vạn Kiếp 

đem thuyền về cứu vua Trần. 

Rút về vùng bờ biển ở Quảng 

Ninh và Hải Phòng . 

Vượt biển vào Thanh Hóa (7 

tháng 4) 
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Để phòng thủ: 

Dựng 2 căn cứ liền kề nhau ở hai 

bờ sông Hồng: Hàm Tử Quan và 

Chương Dương Độ. 

 

Toa Đô và Ô Mã Nhi ở Thanh 

Hoá, Nghệ An giao chiến với 

quân Trần do Trần Quang Khải 

chỉ huy mấy lần đều bị đẩy lui. 

Vượt biển ra bắc để hội binh với 

Thoát Hoan. 

 

Toa Đô bị thua to ở bến Hàm Tử. 

Toa Đô bị cầm chân. 

 

 

 

Bị đánh mạnh bất ngờ nên tan tác 

bỏ chạy. 

Chiến thuyền bị đốt cháy hoặc bị 

bắt chiếm. 

 

Rút chạy khỏi thành Thăng Long 

về đóng ở bờ Bắc sông Hồng. 

 

 

Quân Nguyên Quân Đại Việt 

 Cuối tháng 5 năm 1285 từ Thanh 

Hóa trở lại miền Bắc phản công. 

 

 

 

 

 

 

Trần Nhật Duật mang quân đuổi 

đánh Toa Đô.  

Gặp binh thuyền Toa Đô ở bến 

Hàm Tử Quan. 

Trần Nhật Duật ngăn không cho 

Toa Đô hợp binh với Thoát Hoan. 

 

Trần Quang Khải chỉ huy một cánh 

phản công dọc theo sông Hồng. 

Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão 

và Trần Quốc Toản tấn công quân 

Nguyên ở Chương Dương Độ. 

Tiến về Thăng Long 

 

 

Trần Hưng Đạo chỉ huy một cánh 

quay trở lại Vạn Kiếp khóa đường 

rút lui của địch.  
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Quân Nguyên rút chạy về phía 

Bắc. 

Bị Trần Quốc Toản chặn đánh ở 

sông Như Nguyệt, chạy về phía 

Vạn Kiếp.  

Đến sông Sách (gần Vạn Kiếp), 

bắc cầu phao định vượt sông.  

Cầu phao đứt, nhiều binh sĩ bị 

chết đuối.  

Thoát Hoan chui trong ống đồng 

để chạy trốn  về Tư Minh. 

Cánh quân Vân Nam bị tấn công 

ở  Phù Ninh khi chạy về nước. 

 

 

Thua trận ở Hàm Tử Quan, Toa 

Đô đóng ở sông Thiên Mạc, tìm 

cách liên lạc với Thoát Hoan. 

Biết tin quân Thoát Hoan đã thất 

bại và rút chạy, Toa Đô lui về 

Tây Kết.  

 

Toa Đô bị tử trận. Ô Mã Nhi và 

Lưu Khuê đi thuyền nhỏ trốn 

thoát ra biển. 

 

Quân Nguyên Quân Đại Việt 

 Trần Hưng Đạo và Trần Tung tấn 

công quân Nguyên ở bờ Bắc sông 

Hồng (ngày 10 tháng 6). 

 

Trần Quốc Toản hy sinh. 

 

Trần Hưng Đạo chỉ huy ập vào 

đánh.  

 

Trần Thiệu hy sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vua Trần Nhân Tông chỉ huy tấn 

công Toa Đô ở Tây Kết (ngày 24 

tháng 6 năm 1285).  
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Mông Cổ Đại Việt 
1278 Vua Trần Thánh Tông làm Thái thượng hoàng 

Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1232 - 1300) 

Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải (1241-1294) 

Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật (1255-1330) 

Phạm Ngũ Lão (1255-1320) 

Lê Phụ Trần (Lê Tần) 

Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư 

 

 

 

 

 

 

Trần Hưng Đạo thống lĩnh các vương hầu chia quân chống 

giữ các nơi.  

Trần Hưng Đạo đóng binh ở Quảng Yên. 

Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái giữ Lạng Sơn 

Lê Phụ Trần giữ Thanh - Nghệ 

Trần Khánh Dư giữ Vân Đồn 

Hốt Tất Liệt (Kublai) không từ bỏ ý định chiếm Đại Việt.  

Phong cho Thoát Hoan (Toghan) làm tổng tư lệnh, điều 

động binh lính, đóng 300 tàu chiến , lập kế hoạch tái 

chinh phạt.  

 

 

 

 

 

Năm 1287 mượn tiếng đưa "An Nam quốc vương" Trần 

Ích Tắc về nước. 

 

Chia làm 3 cánh: 

Cánh thứ nhất theo đường Vân Nam tiến xuống sông 

Thao và sông Lô như 2 lần trước. 

Cánh thứ hai là quân chủ lực đi đường châu Khâm, châu 

Liêm do Thoát Hoan chỉ huy dẫn theo Trần Ích Tắc tiến 

vào biên giới đông bắc. 

Cánh thứ 3 là thủy quân do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy 

cùng đoàn vận lương do Trương Văn Hổ phụ trách kéo 

theo sau. 
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Mông Cổ Đại Việt 
Trần Nhật Duật giao chiến  

Lê Thạch và Hà Anh hy sinh. 

 

 

 

Thua liền 17 trận. 

 

 

 

Trần Gia giao chiến với Ô Mã Nhi ở Quảng Yên. 

Thế yếu hơn, phải rút lui về Vạn Kiếp để bảo 

toàn lực lượng. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Lộc phục kích Lê Tắc, Lê An ở Nội 

Bàng , đánh tan 5000 quân hộ tống Nguyên. 

 

Trần Hưng Đạo rút về kinh thành.  

Thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần 

Nhân Tông đi ra biển vòng lên Tháp Sơn (Đồ 

Sơn) sau đó phải xuống thuyền vào Thanh Hóa. 

Lê Phụ Trần trấn giữ ở Thanh Hoá. 

 

Quân từ Vân Nam tiến vào đến Bạch Hạc (ngày 11 tháng 12 năm 

1287) giành thắng lợi, thu được một số thuyền . 

 

Quân từ Tư Minh vào lãnh thổ Đại Việt ngày 25 tháng 12 năm 

1287. Tới Lộc Châu (Lạng Sơn) ngày 29 tháng 12, Thoát Hoan 

chia quân làm 2 mũi, một mũi đi từ Vĩnh Bình tới Chi Lăng và 

một mũi Lộc Bình tới Sơn Động; lưu 2500 quân ở lại vận lương, 

vũ khí và binh phục. 

 

Thủy quân của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy tiến về vùng bờ 

biển Đông Bắc của Đại Việt.  Ngày 17 tháng 12 năm 1287, lực 

lượng chiến đấu chính do Ô Mã Nhi chỉ huy tách khỏi lực lượng 

vận tải lương thực, vài ngày sau thì tiến vào cửa biển Vạn Ninh 

(Móng Cái) từ đó đi ven bờ tiến tới cửa sông Bạch Đằng và theo 

sông này tiến vào Vạn Kiếp hợp binh với Thoát Hoan. 

 

Thoát Hoan chiếm Vạn Kiếp làm căn cứ đầu não, để ở đây 2 vạn 

quân, dựng thành gỗ trên núi ở Chí Linh và Phả Lại. Từ đây, quân 

Nguyên đánh rộng ra xung quanh và tiến về Thăng Long. 

 

Cánh quân Vân Nam gặp đại quân Thoát Hoan ở bên bờ sông 

Hồng gần Thăng Long. 

 

Cuối tháng 1 năm 1288, Ô Mã Nhi truy đuổi các vua Trần. 

 

Ô Mã Nhi bực tức sai phá lăng vua Trần Thái Tông ở Long Hưng. 
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Mông Cổ Đại Việt 
Đánh du kích. Đánh lén vào trại quân Nguyên, 

đốt phá lương thực rồi rút lui. 

Trần Ngạc bị trúng tên tử trận. 

 

 

Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư được giao trấn 

giữ đường biển nhưng để quân Nguyên đi qua. 

 

 

 

 

 

Trần Khánh Dư tập kích.  

Ngày 2 tháng 2 năm 1288, bắt đầu đánh Thăng Long. 

 

 

Cuối cùng quân Nguyên phải rút lui. 

 

Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp vốn được giao cầm quân thuỷ mở đường 

cho đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ theo sau. Sau khi đánh 

lui được quân Trần Gia, Ô Mã Nhi cho rằng thế quân Trần yếu 

không đáng lo, bèn tiến sâu vào nội địa để hội binh với Thoát Hoan 

và truy đuổi vua Trần. 

 

Đầu năm 1288, đoàn thuyền chở lương thực của Trương Văn Hổ kéo 

đến Vân Đồn. Không có quân chủ lực bảo vệ, quân của Trương Vân 

Hổ mau chóng bị tiêu diệt. 

Thuyền lương của Phí Củng Thìn kéo theo sau, mới đến Huệ châu 

đã gặp bão, trôi giạt tới Quỳnh châu.  

Đoàn thuyền lương do Từ Khánh chỉ huy thì đi lạc tới Chiêm Thành 

rồi quay trở lại Quảng Đông. 

 

Thoát Hoan vây đánh Thăng Long, chờ mãi không thấy thuyền 

lương của Trương Văn Hổ, sai Ô Mã Nhi đi đón.  

 

Ô Mã Nhi khi đi tìm đoàn thuyền lương bị tập kích ở cửa Văn Úc và 

trên biển (ngày 10 tháng 2 năm 1288), phải quay về Vạn Kiếp.    

 

Thoát Hoan rút quân khỏi Thăng Long quay về Vạn Kiếp . 



Chiến tranh chống quân đế quốc Mông Cổ lần thứ ba 1288 - Diễn biến (3/3)  

Mông Cổ Đại Việt 
Đánh du kích vào ban đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngăn được quân Nguyên vào sông Giá. 

Bố trí một trận địa cọc ngầm dưới sông 

Bạch Đằng. 

 

Vua Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo 

cầm quân tham chiến.   

 

 

 

 

Phục kích ở cửa Nội Bàng (Bắc Giang). 

 

Mai phục dọc suốt 100 dặm  

Tại Vạn Kiếp, cố thủ trong các thành gỗ, thiếu lương thực càng ngày 

càng trầm trọng.  

 

Thoát Hoan quyết định rút quân (cuối tháng 3 năm 1288). 

Chia làm 2 ngả rút về, một ngả của thủy quân do Ô Mã Nhi và Phàn 

Tiếp chỉ huy. Một ngả của bộ binh do Thoát Hoan chỉ huy. 

 

Để bảo vệ cho thủy quân rút lui bị chặn đánh liên tục phải quay về Vạn 

Kiếp đi cùng đại quân bộ.   

 

Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi không có bộ binh bảo vệ đã bị chặn đánh 

liên tục, mãi tới ngày 8 tháng 4 năm 1288 mới tiến tới Trúc Động định 

vào sông Giá. 

 

Ô Mã Nhi phải tiến vào sông Bạch Đằng (ngày 9 tháng 4 năm 1288).  

Thủy quân Nguyên va phải các cọc ngầm và bị chặn lại.  

Toàn bộ thủy quân Nguyên bị tiêu diệt. Ô Mã Nhi bị giết trong trận và 

nhiều tướng Nguyên bị bắt sống. 

 

Thoát Hoan từ Vạn Kiếp tiến lên Lạng Sơn (ngày 8 tháng 4 năm 

1288). Đoàn kỵ binh đi mở đường qua Chi Lăng đến Hãm Nê thì bị 

chặn đánh, đành trở lại nhập vào đoàn quân của Thoát Hoan.  

 

Mở đường máu chạy thoát qua cửa Nội Bàng. 

Đổi hướng đi qua Đơn Kỷ về Lộc Châu.  

 

Thoát khỏi biên giới về đến Tư Minh (ngày 19 tháng 4 năm 1288) 



Kết Luận 

• Sau thất bại lần thứ ba năm 1288 ở Đại Việt, Hốt Tất Liệt vẫn chưa muốn đình chiến. 
Sang các năm sau, vua Nguyên tiếp tục muốn điều binh sang nhưng chưa gặp thời cơ 
thuận tiện. Có năm sắp tiến quân thì chánh tướng chết nên hoãn binh, năm sau định đánh 
thì phó tướng lại chết nên lại đình chỉ việc tiến quân. Tới năm 1294 Hốt Tất Liệt lại định 
điều binh lần nữa thì chính Hốt Tất Liệt băng hà. Cháu nội là Nguyên Thành Tông lên 
ngôi không muốn gây chiến với Đại Việt nữa. Việc chiến tranh với nhà Nguyên từ đó 
mới chấm dứt. 

 

 

 

• Đế quốc Mông Cổ đương thời là đế quốc lớn nhất thế giới. Những nơi người Mông Cổ 
bại trận lúc đó như Ai Cập quá xa xôi, Nhật Bản và Nam Dương đều có biển cả ngăn 
cách và quân Mông Cổ cũng không có sở trường đánh thủy quân, lại gặp bão to (Thần 
phong) nên mới bị thua trận. Thế nhưng nước Đại Việt lúc đó nằm liền kề trên đại lục 
Đông Á, chung đường biên giới cả ngàn dặm với người Mông Cổ mà người Mông Cổ 
vẫn không đánh chiếm được. Một đế quốc đã nằm trùm cả đại lục Á - Âu mà không lấy 
nổi một dải đất bé nhỏ ở phía nam. Tổng cộng 3 đợt xuất quân, đế quốc Mông Cổ huy 
động hơn 60 vạn lượt quân, trong khi dân số Đại Việt khi ấy chưa đầy 4 triệu. Có so sánh 
tương quan lực lượng với kẻ địch và vị trí địa lý với những quốc gia làm được điều 
tương tự mới thấy được sự vĩ đại của chiến công 3 lần đánh đuổi Mông-Nguyên của nhà 
Trần. 


